MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KI I

NĂM HỌC: 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÝ 9

ĐỀ 1

	Cấp độ
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Cộng



	Tên Chủ đề (nội dung,chương…)
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:
Định luật ôm.
- Đoạn mạch nối tiếp.
- Đoạn mạch song song.
	 
	
	Giải các dạng toán về mạch nối tiếp, song song
	Giải các dạng toán về mạch nối tiếp, song song
	 

	Số câu

Số điểm

TL %
	
	
	 0,5
1
10%
	0,5

1
10%
	1

2

20%

	Chủ đề 2: Điện trở phụ thuộc gì và vận dụng
	Nắm được biến trở
	Nắm được biến trở
	
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	0,5
1
10%
	0,5
0,5
5%
	
	
	1

1,5

15%

	Chủ đề 3
Công suất điện
	
	   Nắm được công suất
	
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	
	 1
1,5

15%
	
	
	1

1,5

15%

	Chủ đề 4
- Điện năng. Công của dòng điện
- Đinh luật Jun-lenxơ
	Phát biểu được định luật
	
	Tính được R,I, A, tiền điện 
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	1

1,5

15%
	
	1
2
20%
	
	2

3,5

35%

	Chủ đề 5: Từ trường
	 Phát biểu được quy tắc
	Xác định được từ cực
	
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	0,5
1

10%
	0,5

0,5

5% 
	
	
	1

1,5

15%

	Tổng số câu
	2
	2
	1,5
	0,5
	6

	Tổng số điểm
	3,5
	2,5
	3
	1
	10

	Tỉ lệ %
	35%
	25%
	30%
	10%
	100%


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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AN NHƠN TÂY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

NĂM HỌC: 2023 -2024

MÔN: VẬT LÝ- KHỐI 9

Thời gian : 45 phút

(không kể thời gian phát đề)




Câu 1: (1,5đ)
Phát biểu định luật Jun-Lenxơ ? Viết công thức và nêu ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức ?

Câu 2: (1,5đ)
 Trên 1 bóng đèn compact có ghi 75W điều đó cho biết gì? Viết 2 công thức tính công suất?

Câu 3: (1,5đ)
Phát biểu quy tắc nắm tay phải
? Áp dụng: 

Xác định từ cực ở 2 đầu ống dây A và B 

(không cần vẽ hình)         
                             

Câu 4: (1,5đ) 

Biến trở là gì? Có mấy loại biến trở ? Kể tên? Trên máy quạt sử dụng loại biến trở nào?

Câu 5: (2đ)
Một mạch điện gồm 2 điện trở R1= 40( và R2 = 60( được mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 12V.

a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch ?

b/ Tính hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi điện trở ?

Câu 6: (2 đ)

Trên bếp điện có ghi (220V- 800W). Bếp điện này sử dụng đúng hiệu điện thế 220V.



a. Tính điện trở và cường độ dòng điện qua bếp điện? 



b. Mỗi ngày sử dụng bếp trong 2h. Tính tiền điện phải trả trong một tháng (30 ngày)? (Biết 1KWh là 1.900đ ) 

--Hết--

ĐÁP ÁN

MÔN VẬT LÍ 9

Câu 1: (1,5đ)

_ Phát biểu đúng định luật (0,5đ)

_ Công thức (0,5đ)

_ Đơn vị (0,5đ)

Câu 2: (1,5đ)

_Công suất định mức (0,5đ)

_Viết đúng 2 công thức(1đ)

Câu 3: (1,5đ)

_Phát biểu đúng quy tắc (1đ)

_ Xác định đúng cực (0,5đ)

Câu 4: (1đ) 
_ Biến trở là điện trở có trị số thay đổi được và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.(0,5 đ)
_ Kể đúng (0,5đ)

_Biến trở than hoặc tay quay(0,5đ)


Câu 5: (2đ)

 _ R =R1+R2 = 40 Ω+60 Ω=100 Ω  (0,5đ)

_ Tính đúng I (0,5đ)

_ Tính đúng U1,U2 (0,5đ +0,5đ)

Câu 6: (2 đ)

 a._ Tính đúng R (0,5đ)

_ Tính đúng I (0,5đ)

b. Tính đúng điện năng A (0,5đ)

_ Tính đúng giá tiền (0,5đ)

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KI I

NĂM HỌC: 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÝ 9

ĐỀ 2

	Cấp độ
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Cộng



	Tên Chủ đề (nội dung,chương…)
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:
Định luật ôm.
- Đoạn mạch nối tiếp.
- Đoạn mạch song song.
	 Phát biểu được định luật
	
	Giải các dạng toán về mạch nối tiếp, song song
	Giải các dạng toán về mạch nối tiếp, song song
	 

	Số câu

Số điểm

TL %
	1
1,5
15%
	
	 0,5
1
10%
	0,5

1
10%
	2

3,5

35%

	Chủ đề 2: Điện trở phụ thuộc gì và vận dụng
	Nắm được biến trở
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	0,5
1
10%
	0,5
0,5
5%
	
	
	1

1,5

15%

	Chủ đề 3
Công suất điện
	
	   Nắm được công suất
	
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	
	 1
1,5

15%
	
	
	1

1,5

15%

	Chủ đề 4
- Điện năng. Công của dòng điện
- Đinh luật Jun-lenxơ
	
	
	Tính được R,I, A, tiền điện 
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	
	
	1
2
20%
	
	1

2

20%

	Chủ đề 5: Từ trường
	 Phát biểu được quy tắc
	Xác định được từ cực
	
	
	

	Số câu

Số điểm

TL %
	0,5
1

10%
	0,5

0,5

5% 
	
	
	1

1,5

15%

	Tổng số câu
	2
	2
	1,5
	0,5
	6

	Tổng số điểm
	3,5
	2,5
	3
	1
	10

	Tỉ lệ %
	35%
	25%
	30%
	10%
	100%


	   ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

AN NHƠN TÂY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN:VẬT LÝ- KHỐI 9

Thời gian : 45 phút

(không kể thời gian phát đề)




Câu 1: ( 1,5đ ) 
Biến trở là gì ? Trên biến trở có ghi (100( - 20A) hãy nêu ý nghĩa của số ghi trên biến trở ?

Câu 2: ( 1,5đ )

Phát biểu định luật ôm ? Viết công thức và nêu ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức?

Câu 3: (1,5đ)

Trên bóng đèn dây tóc có ghi 50W điều đó cho biết gì ? Viết các công thức tính công suất?

Câu 4: (1,5đ)

Phát biểu quy tắc nắm tay phải
?Áp dụng: Xác định từ cực ở 2 đầu ống dây A và B (không cần vẽ hình)          
          
                             
Câu 5: ( 2đ )

Một mạch điện gồm 2 điện trở R1= 20( và R2 = 30( được mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 24V.

a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch ?

b/ Tính hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi điện trở ?

Câu 6: ( 2đ )

Trên ấm điện có ghi (220V- 1000W). Ấm điện này sử dụng đúng hiệu điện thế định mức 220V.




a. Tính điện trở và cường độ dòng điện qua ấm điện? 




b. Mỗi ngày sử dụng ấm điện trong 3h. Tính tiền điện phải trả trong một tháng (30 ngày)? (Biết 1KWh là 1.900đ ) 

--Hết--

ĐÁP ÁN – ĐỀ 2

MÔN VẬT LÍ 9

Câu 1: ( 1,5đ ) 
_ Biến trở là điện trở có trị số thay đổi được và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.(0,5 đ)
_ Kể đúng (0,5đ + 0,5đ)


Câu 2: ( 1,5đ )

_ Phát biểu đúng định luật (0,5đ)

_ Công thức (0,5đ)

_ Đơn vị (0,5đ)

Câu 3: (1,5đ)

 _Công suất định mức (0,5đ)

_ viết đúng 2 công thức(0,5đ +0,5đ)

Câu 4: ( 1,5đ )

 _ Phát biểu đúng quy tắc (1đ)

_ Xác định được từ cực (0,5đ)

Câu 5: ( 2đ )

 _ R =R1+R2 = 20 Ω+30 Ω=50 Ω  (0,5đ)

_ Tính đúng I (0,5đ)

_ Tính đúng U1,U2 (0,5đ +0,5đ)

Câu 6: ( 2đ )

a._ Tính đúng R (0,5đ)

_ Tính đúng I (0,5đ)

b. Tính đúng điện năng A (0,5đ)

_ Tính đúng gia tiền (0,5đ)

ĐỀ CHÍNH THỨC








